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	KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ  SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN, 
THỂ THAO  VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2010 - 2011
(Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND
ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh Bình Phước)




	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Biên chế năm 2009-2010 theo NQ 01/NQ-HĐND ngày 31/7/2009
	Kế hoạch 
2010 - 2011
	Tăng 
so với năm 2009 - 2010
	Giảm 
so với năm 2009 - 2010
	Thuyết minh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=(2)-(1)
	4=(1)-(2)
	5

	 
	TỔNG CỘNG
(I + II) 
	1,125
	1,259
	181
	47
	 

	I
	 Sự nghiệp Văn hóa TT, thể thao 
	347
	379
	45
	13
	 

	1
	 Cấp tỉnh 
	210
	227
	17
	0
	 

	1.1
	  - Trung tâm Văn hóa thông tin 
	21
	21
	0
	 
	 

	1.2
	  - Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng. 
	13
	13
	0
	 
	 

	1.3
	  - Bảo tàng tỉnh 
	21
	21
	0
	 
	 

	1.4
	  - Thư viện tỉnh 
	15
	15
	0
	 
	 

	1.5
	  - Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp 
	5
	5
	0
	 
	 

	1.6
	  - Trung tâm Thể dục thể thao 
	19
	26
	7
	 
	Thành lập thêm 02 phòng nâng tổng số thành 04 phòng và Ban lãnh đạo trực thuộc theo Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008  

	1.7
	  - Ban Quản lý di tích 
	 
	10
	10
	 
	Mới thành lập theo trên cơ sớ Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 gồm Ban lãnh đạo và 02 phòng 

	1.8
	 Đài Phát thanh & Truyền hình 
	116
	116
	0
	 
	 

	2
	 Cấp huyện (Trung tâm văn hóa TT, Đài truyền thanh) 
	137
	152
	28
	13
	 

	2.1
	 Thị xã Đồng Xoài 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.2
	 Huyện Đồng Phú 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.3
	 Thị xã  Bình Long 
	20
	14
	 
	6
	Giao 14 biên chế do mới tái lập

	2.4
	 Huyện Lộc Ninh 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.5
	 Thị xã Phước Long 
	21
	14
	 
	7
	Giao 14 biên chế do mới tái lập

	2.6
	 Huyện Bù Đăng 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.7
	 Huyện Chơn Thành 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.8
	 Huyện Bù Đốp 
	16
	16
	0
	 
	 

	2.9
	 Huyện Hớn Quản 
	 
	14
	14
	 
	Giao 14 biên chế do mới thành lập

	2.10
	 Huyện Bù Gia Mập 
	 
	14
	14
	 
	Giao 14 biên chế do mới thành lập

	II
	 Sự nghiệp khác 
	778
	880
	136
	34
	 

	1
	 Cấp tỉnh 
	477
	522
	45
	0
	 

	1.1
	  - Trung tâm Công báo 
	5
	5
	0
	 
	 

	1.2
	  - Trung tâm lưu trữ 
	17
	17
	0
	 
	 

	1.3
	  - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 
	6
	6
	0
	 
	 

	1.4
	  - Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
	21
	21
	0
	 
	 

	1.5
	 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Phước 
	7
	7
	0
	 
	 

	1.6
	   Trung tâm xúc tiến đầu tư 
	10
	10
	0
	 
	 

	1.7
	 Trung tâm Xúc tiến Thương mại 
	11
	11
	0
	 
	 

	1.8
	 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp  
	18
	18
	0
	 
	 

	1.9
	 Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông 
	12
	12
	0
	 
	 

	1.10
	  - Các trạm Thú y 
	37
	45
	8
	 
	Bổ sung 08 biên chế do cho trạm thú y huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập

	1.11
	  - Các trạm Bảo vệ thực vật 
	32
	40
	8
	 
	Bổ sung 08 biên chế cho trạm BVTV huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập

	1.12
	  - Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư 
	33
	33
	0
	 
	 

	1.13
	 Trung tâm giống, nông lâm nghiệp tỉnh 
	15
	15
	0
	 
	 

	1.14
	 Trung tâm Điều tra quy hoạch & PTNT 
	16
	16
	0
	 
	 

	1.15
	 Trung tâm Thủy sản 
	13
	13
	0
	 
	 

	1.16
	  - Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất  
	15
	15
	0
	 
	 

	1.17
	 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước 
	18
	18
	0
	 
	 

	1.18
	 Trung tâm Quan trắc môi trường 
	3
	3
	0
	 
	 

	1.19
	 Khu quản lý & bảo trì đường bộ tỉnh 
	17
	17
	0
	 
	 

	1.20
	  - Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng 
	16
	16
	0
	 
	 

	1.21
	  - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật  
	10
	10
	0
	 
	 

	1.22
	  - Trung tâm Giới thiệu  việc làm 
	8
	13
	5
	 
	Thành lập bộ máy mới theo Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009; cơ cấu bộ máy gồm Ban lành đạo và 04 phòng trực thuộc

	1.23
	  - Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội  
	10
	14
	4
	 
	Định mức tính theo Thông tư số 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 08/10/2008

	1.24
	  - Trung tâm Bảo trợ xã hội 
	15
	15
	0
	 
	 

	1.25
	  - Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng 
	40
	60
	20
	 
	Định mức Thông tư số 35/2006/TT-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Định mức theo Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	1.26
	  - Vườn quốc gia Bù Gia Mập 
	25
	25
	0
	 
	 

	1.27
	  - Liên minh hợp tác xã 
	13
	13
	0
	 
	 

	1.28
	  - Hội người mù 
	2
	2
	0
	 
	 

	1.29
	  - Hội chữ thập đỏ 
	11
	11
	0
	 
	 

	1.30
	  - Hội Đông y 
	4
	4
	0
	 
	 

	1.31
	  - Ban đại diện Hội người cao tuổi 
	2
	2
	0
	 
	 

	1.32
	 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân 
	15
	15
	0
	 
	 

	2
	 Cấp huyện 
	301
	358
	91
	34
	 

	2.1
	 Thị xã Đồng Xoài 
	15
	20
	5
	 
	Tăng 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

	2.2
	 Huyện Đồng Phú 
	25
	33
	8
	 
	Tăng 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC; Tăng 03 biên chế để thành lập Trung tâm dạy nghề

	2.3
	 Thị xã Bình Long 
	42
	27
	 
	15
	Giao 27 biên chế theo yêu cầu thị xã mới tái lập, trong đó đã bao gồm 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

	2.4
	 Huyện Lộc Ninh 
	53
	58
	5
	 
	Tăng 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

	2.5
	 Thị xã Phước Long 
	52
	33
	 
	19
	Giao 33 biên chế theo yêu cầu thị xã mới tái lập, trong đó đã bao gồm 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC (Chỉ giao biên chế Ban Quản lý rừng PH Đức Bổn  12 biên chế cho đến khi có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền)

	2.6
	 Huyện Bù Đăng 
	78
	78
	 
	 
	Đã bao gồm 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC và 03 biên chế bố trí cho Kho Lưu trữ huyện mới xây dựng

	2.7
	 Huyện Chơn Thành 
	21
	26
	5
	 
	Tăng 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

	2.8
	 Huyện Bù Đốp 
	15
	20
	5
	 
	Tăng 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

	2.9
	 Huyện Hớn Quản  
	 
	31
	31
	 
	Giao 31 biên chế theo yêu cầu huyện mới thành lập, trong đó đã bao gồm 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC  (Chỉ giao biên chế Ban Quản lý rừng Minh Đức 10 biên chế cho đến khi có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền) 

	2.10
	 Huyện Bù Gia Mập 
	 
	32
	32
	 
	Giao 32 biên chế theo yêu cầu huyện mới thành lập, trong đó đã bao gồm 05 biên chế để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất theo Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC


